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I. Giới thiệu 

Moodle là một hệ quản trị nội dung (CMS) được xây dựng với mục đích tạo ra một nền 

tảng cho việc dạy và học online. Moodle cho phép tạo các lớp học, quản lý danh sách học 

sinh trong các lớp, đặt tài liệu, giao bài tập, chấm điểm và xuất báo cáo điểm,… 

Địa chỉ trang chủ của moodle https://moodle.com/ 

Moodle có thể được cài đặt local trên các máy chủ của các tổ chức, trường học miễn phí, 

ngoài ra có thể sử dụng MoodleCould nhưng cần trả phí. 

Hình ảnh dưới đây là một bản minh họa Moodle đã được cài đặt trên máy chủ web của 

Khoa Toán – Cơ – Tin học nằm ở địa chỉ http://mim.hus.vnu.edu.vn/mimgo 

 

https://moodle.com/
http://mim.hus.vnu.edu.vn/mimgo
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II. Yêu cầu hệ thống 

II.1 Phần cứng  

Moodle hoạt động như một ứng dụng web. Moodle hoạt động theo mô hình khách chủ, 

nó sẽ được cài đặt trên một máy chủ để cung cấp dịch vụ, do vậy cần có một máy chủ 

được kết nối internet, đảm bảo nguồn điện và kết nối mạng để dịch vụ không bị gián 

đoạn. 

Người dùng truy cập vào Moodle thông qua trình duyệt, do đó yêu cầu phần cứng đối với 

người dùng cuối là cần có một trong những thiết bị sau: máy tính , điện thoại hoặc máy 

tính bảng có kết nối Internet. 

II.2 Phần mềm 

A. Đối với Máy chủ cài đặt hệ thống Moodle 

 Bản cài đặt Moodle https://download.moodle.org/ 

 Web server ví dụ như Apache2 https://httpd.apache.org/download.cgi 

 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySql https://www.mysql.com/downloads/ 

 Các plugin tùy chọn khác hỗ trợ cho Moodle, ví dụ như: 

o Virtual programming lab https://moodle.org/plugins/pluginversion.php?id=6480 

o Execution server https://vpl.dis.ulpgc.es/releases 

B. Đối với người dùng 

 Trình duyệt web như Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Safari 

III. Hướng dẫn cài đặt 

Moodle hoạt động như một ứng dụng web, do vậy người dùng cuối (sinh viên, giáo viên) 

chỉ cần cài đặt trình duyệt như Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Safari,… là có thể sử dụng 

moodle. 

Đối với người quản trị cần thực hiện cài đặt và cấu hình moodle theo tài liệu và hướng 

dẫn được cung cấp bởi nhà phát triển moodle https://docs.moodle.org/38/en/Step-by-

step_Installation_Guide_for_Ubuntu 

https://download.moodle.org/
https://httpd.apache.org/download.cgi
https://www.mysql.com/downloads/
https://moodle.org/plugins/pluginversion.php?id=6480
https://vpl.dis.ulpgc.es/releases
https://docs.moodle.org/38/en/Step-by-step_Installation_Guide_for_Ubuntu
https://docs.moodle.org/38/en/Step-by-step_Installation_Guide_for_Ubuntu


 

 

5 

 

III.1 Trên PC 

Moodle hoạt động tốt trên các trình duyệt thông dụng, nên để sử dụng moodle trên máy 

tính cá nhân thì chỉ cần cài đặt trình duyệt, và có kết nối mạng internet. 

III.2 Trên SmartPhone và các thiết bị khác 

Trên các thiết bị khác, sử dụng trình duyệt là lựa chọn khuyến nghị. Bên cạnh đó moodle 

cũng có các ứng dụng miễn phí được đặt trên Apple Store và Google Play. Tuy nhiên, xin 

nhắc lại là lựa chọn tốt nhất là sử dụng các trình duyệt thông dụng như Chrome, Cốc Cốc, 

Firefox, Safari. 

IV. Hướng dẫn sử dụng 

Có 3 tác nhân chính tương tác trong hệ thống moodle là Người quản trị hệ thống, Giáo 

viên và Sinh viên, ngoài ra còn có thể có thêm tác nhân là người quản lý (Manager). 

Người quản trị hệ thống sẽ quản lý toàn bộ sự vận hành chung của hệ thống và các thao 

tác quản lý khác như: 

 Thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng trong hệ thống 

 Thêm, sửa, xóa lớp học 

 Thêm giáo viên, sinh viên vào lớp học 

Giáo viên sẽ thực hiện các thao tác quản lý trên lớp học được tạo bởi người quản trị như: 

 Thêm các chủ đề (topic) cho lớp học 

 Đặt các tài liệu, bài giảng lên lớp học 

 Tạo các bài tập 

 Chấm điểm bài làm của sinh viên, tạo bảng điểm,… 

 Thêm hoặc xóa sinh viên khỏi lớp học (ghi danh, xóa ghi danh) 

Sinh viên sẽ được tạo tài khoản bởi người quản trị, mỗi sinh viên sẽ có một tài khoản duy 

nhất, sinh viên có thể truy cập vào các lớp học được ghi danh bởi giáo viên hoặc người 

https://itunes.apple.com/au/app/moodle/id633359593?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=en_AU
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quản trị, các lớp học khác mà sinh viên không được ghi danh thì sẽ không truy cập vào 

được. Các thao tác cơ bản của sinh viên là: 

 Đăng nhập hệ thống, truy cập vào lớp học được ghi danh hoặc các lớp học mở (lớp 

học không yêu cầu ghi danh) 

 Truy cập vào các tài liệu trong các lớp học 

 Làm và nộp các bài tập được giáo viên giao cho 

 Thay đổi mật khẩu tài khoản của mình (Khuyến nghị) 

IV.1 Quản trị hệ thống 

Người quản trị phải đảm bảo các dịch vụ phục vụ cho moodle luôn sẵn sàng và hoạt động 

ổn định. Mặc định thì các dịch vụ này sẽ khởi động cùng hệ thống, tuy nhiên cũng có thể 

có trường hợp bất thường cần khởi động các dịch vụ này bằng tay theo hướng dẫn của 

nhà phát triển moodle. 

Các thao tác cơ bản của người quản trị hệ thống 

 Thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng trong hệ thống 

 Thêm, sửa, xóa lớp học 

 Thêm giáo viên, sinh viên vào lớp học 

C. Tạo tài khoản 

Người quản trị có thể tạo tài khoản cho mỗi người dùng, tài khoản của sinh viên là tài 

khoản người dùng mặc định, tài khoản của giáo viên cần gán thêm quyền teacher trong hệ 

thống. 

Chú ý, để tiện quản lý thì username của sinh viên nên là mã sinh viên. 

Các bước tạo tài khoản được minh họa dưới đây 

1. Trong giao diện người quản trị hệ thống, chọn Site administration 
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2. Chọn tab Users 

 

3. Chọn Add a new user 

 

4. Nhập các thông tin bắt buộc như Username, password (nêu đặt có ký tự hoa, 

thường, có số và có ký tự đặc biệt) cũng có thể yêu cầu sinh viên thay đổi mật khẩu của 

mình bằng cách tích vào ô Forece password change, Tên, Họ, địa chỉ email,…. Trong 

trường StudentID nhập và Mã sinh viên 

 

5. Ấn vào nút Create user để hoàn tất việc tạo tài khoản. 
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D. Tìm và sửa thông tin tài khoản 

1. Trong giao diện người quản trị hệ thống, chọn Site administration 

2. Chọn tab Users 

3. Chọn Browse list of users 

 

4. Trong phần New filter chọn Show more 

 

5. Nhập username vào ô Username 
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6. Nhấn vào nút Add filter để lọc tên tài khoản 

 

7. Kết quả lọc tên tài khoản sẽ hiển thị ở phía dưới, chọn tài khoản muốn chỉnh sửa 

và chọn thao tác muốn thực hiện với tài khoản như Xóa, Khóa hoặc chỉnh sửa tài khoản. 

 

 

E. Thêm quyền hệ thống cho tài khoản 

Một tài khoản khi tạo ra sẽ là 1 tài khoản mặc định, để thêm quyền hệ thống như quyền 

Course creater hay manager, người quản trị cần gán các quyền hệ thống đó cho tài khoản. 

Các bước thực hiện như sau. Quyền Teacher sẽ tự động được gán cho một tài khoản khi 

tài khoản đó được ghi danh vào một lớp với vai trò teacher. 

1. Trong giao diện người quản trị hệ thống, chọn Site administration 

2. Chọn tab Users 
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3. Chọn Assign system roles 

 

4. Chọn Role muốn gán 

 

5. Chọn User muốn gán Role đã chọn 
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6. Ấn vào Add để thêm Role cho User và ấn vào Remove để xóa Role khỏi User 

 

F. Thêm hoặc điều chỉnh nhiều tài khoản 

Moodle hỗ trợ việc tạo hoặc điều chỉnh tài khoản bằng việc nhập vào file và upload lên 

server moodle. Moodle hỗ trợ nhiều định dạng file, và một định dạng file thường được sử 

dụng là CSV, file sử dụng dấu phẩy “,” để phân cách giữa các trường. Để cho dễ soạn 

thảo và tạo file, người quản trị có thể soạn thảo trên Excel rồi export ra file CSV hoặc 

copy nội dung từ file Excel ra Notepad++ rồi thay dấu tab (\t) bằng dấu phẩy. 

Một file upload tài khoản có các thông tin cơ bản sau 

 username: tên tài khoản  

 password: mật khẩu tài khoản 
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 profile_field_StudentID: mã sinh viên 

 firstname: Tên 

 lastname: Họ và đệm 

 email: địa chỉ email 

 course1: Mã lớp học 1 (có thể thêm nhiều mã lớp học hoặc không cần thêm mã 

nào) 

 type1: vai trò trong lớp học (1 là sinh viên , 0 là giáo viên, nên để mặc định là 1), 

chỉ thêm trường này nếu có trường coures1. 

Dưới đây là hình ảnh minh họa file upload với 5 tài khoản 

 

Các bước upload tài khoản như sau: 

1. Trong giao diện người quản trị hệ thống, chọn Site administration 

2. Chọn tab Users 

3. Chọn Upload users 

 

4. Chọn Choose a file rồi tìm đến file nuốn upload, hoặc kéo thả file muốn upload 

vào ô File 
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5. Ấn vào nút Upload users 

 

6. Thiết lập các thông tin trong phần Setting (nếu muốn tạo tài khoản mới thì để 

nguyên mặc định) 

 

 

a. Nếu muốn sửa thông tin các tài khoản đã có thì trong ô Upload type chọn Add new 

and update existing users, và trong ô Existing user details chọn Override with file and 

defaults 
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7. Sau khi thiết lập xong các lựa chọn ở phần Setting, ấn vào nút Upload users 

 

8. Kết quả của việc upload users sẽ được thông báo 
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G. Tạo loại lớp học 

Nên có các nhãn để phân chia các lớp học thành từn nhóm ví dụ như lớp học, lớp kiểm 

tra, hay lớp ôn tập, việc tạo nhãn giúp việc quản lý các lớp học dễ hơn 

1. Trong giao diện người quản trị hệ thống, chọn Site administration 

2. Chọn tab Course 

 

3. Chọn Manage courses and categories 

 

4. Chọn Create new category 

 

5. Nhập các thông tin về loại mới 
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6. Nhấn vào nút Create category để hoàn tất việc tạo nhãn loại mới 

 

H. Tạo lớp học 

Người quản trị sẽ tạo các lớp học dựa theo các yêu cầu từ giáo viên, như tên lớp, mô tả 

ngắn vè lớp,… Giáo viên cũng có thể cung cấp danh sách sinh viên kèm theo để người 

quản trị tạo tài khoản cho sinh viên và thêm sinh viên vào lớp học. 

Các bước tạo lớp học mới như sau: 

1. Trong giao diện người quản trị hệ thống, chọn Site administration 

2. Chọn tab Course 

3. Chọn Add a new course 

 

4. Nhập các thông tin về lớp học, chú ý trường Course short name là mã lớp học, mã 

này được dùng để thêm tự động sinh viên vào từ file (như trong phần hướng dẫn upload 

user – Thêm hoặc điều chỉnh nhiều tài khoản) 
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5. Ấn vào nút Save and display để hoàn tất việc tạo lớp học 

 

I. Thêm thành viên vào lớp học 

Việc thêm sinh viên vào lớp học có thể thực hiện cùng với việc tạo tài khoản như trong 

hướng dẫn phần D. Bên cạnh đó, có 2 cách có thể thêm sinh viên vào lớp học, 2 cách này 

người quản trị và giáo viên đều có thể thực hiện. Việc thêm giáo viên vào lớp cũng được 

làm tương tự chỉ khác ở việc chọn vai trò khi thêm vào lớp. 

Các bước thêm sinh viên vào lớp như sau: 

Cách 1, quản lý sinh viên trong lớp thông qua Paticipants 

1. Truy cập vào lớp học từ menu Site home góc trên bên trái. 
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Chọn lớp học cần truy cập trong khung view ở giữa 

 

2. Chọn menu Paticipants ở phía trên bên trái 

 

3. Tại khung nhìn Paticipant, quản trị viên và giáo viên có thể xem danh sách các tài 

khoản đã được ghi danh vào lớp học, đồng thời cũng có thể thêm hoặc xóa sinh viên khỏi 

lớp. 
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4. Chọn Enrol users để thêm sinh viên vào lớp 

 

5. Trong khung Search nhập Tên Họ đệm sinh viên để tìm kiếm 

6. Lựa chọn các tài khoản muốn thêm từ kết quả tìm kiếm 

7. Trong hộp Assign role lựa chọn vai trò là giáo viên hoặc sinh viên (student hoặc 

teacher) 

8. Ấn vào nút Enrol users để hoàn tất việc thêm tài khoản vào lớp 
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Cách 2, thêm nhiều thành viên vào lớp bằng cách upload file. Cách này được khuyến 

nghị sử dụng vì dễ dùng. Chú ý, để tiện quản lý thì username của sinh viên nên là mã sinh 

viên. Các bước thêm sinh viên bằng việc upload file như sau: 

1. Chuẩn bị file chứa danh sách tài khoản của sinh viên, file này có cấu trúc như sau: 

a. Dòng đầu tiên là chữ login 

b. Các dòng tiếp theo, mỗi dòng là tài khoản (username) của sinh viên 

 

2. Truy cập vào lớp học cần thêm sinh viên, vào menu Setting hình bánh răng  góc 

trên bên phải chọn More… 
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3. Chọn tab Users 

 

4. Chọn Bulk enrolments 

 

5. Chọn file hoặc kéo thả file đã chuẩn bị trong bước 1 

6. Trong ô First column contains chọn Login 

7. Nhấn nút Enrol them to my course để tiến hành thêm thành viên 
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8. Kết quả của việc thêm thành viên vào lớp sẽ được thông báo 

 

 

 

IV.2 Hướng dẫn sử dụng với giảng viên 

A. Tạo lớp học 

Việc tạo lớp học do người quản trị thực hiện, giáo viên gửi yêu cầu tạo lớp học đến người 

quản trị kèm Tên lớp, mã lớp, danh sách sinh viên để tạo lớp học. 
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B. Quản lí người học 

Việc quản lý người học (thêm sinh viên, và xóa sinh viên ra khỏi lớp học) giống thao tác 

của người quản trị hệ thống Mục IV.1 G trong tài liệu này . 

C. Đưa bài giảng lên lớp học 

Để đưa bài giảng lên lớp học, Giáo viên đăng nhập vào địa chỉ cung cấp dịch vụ Moodle, 

và truy cập vào lớp học, khi đó giáo viên có thể thực hiện các thao tác quản lý lớp học 

như thêm, xóa bài học, đưa tài liệu, gỡ tài liệu khỏi lớp học,… Để trực quan hóa, các 

minh họa dưới đây được thực hiện trên hệ thống Moodle được cài đặt tại địa chỉ 

http://mim.hus.vnu.edu.vn/mimgo. 

1. Truy cập địa chỉ MIMGO tại http://mim.hus.vnu.edu.vn/mimgo, chọn login để 

đăng nhập. 

 

2. Đăng nhập tài khoản đã được cung cấp cho giáo viên 

http://mim.hus.vnu.edu.vn/mimgo
http://mim.hus.vnu.edu.vn/mimgo
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3. Chọn vào Site home để hiển thị danh sách các lớp học 

 

4. Chọn lớp học muốn truy cập 

5. Mở chế độ chỉnh sửa (Quan trọng) 

a. Để thêm, sửa, xóa được bài học, tài liệu,… cần bật chế độ chỉnh sửa: 
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b. Sau khi mở chế độ chỉnh sửa, giáo viên có thể thực hiện 

các thao tác chỉnh sửa như: thêm tài liệu, thêm bài học (Topic), kéo thả, thay đổi vị trí tài 

liệu trong bài học,… 

 

c. Đổi tên bài học (Topic) 

Nhấn vào biểu tượng hình bút sau tên Topic, nhập nội dung tên bài học vào ô văn bản, 

nhấn phím Enter để hoàn thành việc đổi tên. 
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d. Thêm Topic 

Phía dưới cùng góc bên phải có Nhãn add topic, nhấn vào nhãn đó và nhập số section 

(mặc định là 1). 
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e. Thêm tài liệu, bài tập cho mỗi bài học (Topic) 

Tại mỗi bài học có nhãn Add an activity or resource, nhấn vào nhãn đó và chọn Loại 

muốn thêm. Nhập các thông tin mô tả, chọn File (có thể kéo thả). 
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Nếu chọn thêm file sẽ hiển thị hộp File Picker 
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Sau khi thêm file xong ấn vào Save and return to course để lưu và quay lại lớp học. 

 

6. Xem danh sách thành viên tham dự lớp 

Chọn vào menu Participants ở phía trên bên trái 
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7. Các thao tác nâng cao khác 

Các thao tác nâng cao như tạo bài tập lập trình cho sinh viên có thể nộp và chấm điểm tự 

động, hay tạo bài thi trắc nghiệm,… vui lòng xem video hướng dẫn trong Lớp Moodle 

Guideline trên trang MIMGO. 
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D. Gửi thông báo cho sinh viên 

Giáo viên có thể thông báo cho sinh viên thông qua message. Các bước gửi thông báo 

cho sinh viên như sau: 

1. Vào menu Paticipants 

2. Chọn các thành viên muốn gửi tin nhắn\ 

 

3. Lựa chọn hành động gửi tin nhắn Send a message trong 

hộp chọn With selected users.. 

 



 

 

32 

 

4. Nhập tin nhắn muốn gửi và ấn vào nut Send message để 

gửi tin 

 

 

E. Giao bài tập, chấm bài cho sinh viên 

Giáo viên có thể tạo các bài tập để sinh viên có thể làm trực tiếp trên hệ thống. Có 2 dạng 

bài tập chính có thể tạo là bài tập dạng trắc nghiệm và bài tập lập trình. 

Các bước cơ bản tạo bài trắc nghiệm và bài tập lập trình các thầy cô xem video hướng 

dẫn trên trang mimgo trong lớp Moodle Guideline. 

Các bước chấm bài sinh viên, các bài của sinh viên được chấm tự động, tuy nhiên các 

thầy cô có thể tự chấm hoặc chấm lại bài của sinh viên. Các bước chấm bài của sinh viên 

như sau: 

1. Trong lớp học, chọn vào bài tập muốn chấm 

 

2. Chọn tab Submission list 

 

3. Chọn bài của sinh viên muốn chấm 
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4. Chọn Submission view để xem bài làm của sinh viên, chọn Grade để chấm điểm 

bài cho sinh viên 

 

5. Nhập điểm vào ô Grade và nhấn vào nút Grade để cho điểm bải làm của sinh viên 

 

F. Xuất điểm của sinh viên ra file: 

Để xuất điểm ra file, giáo viên thực hiện các bước sau: 

1. Chọn menu Grades 
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2. Chọn tab Export 

 

3. Chọn loại định dạng file muốn xuất ra, ví dụ Excel spreadsheet 

 

4. Lựa chọn danh sách các bài tập muốn xuất điểm 
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5. Ấn vào nút Download để tải về file điểm 

 

IV.3 Hướng dẫn sử dụng đối với người học 

IV.3.1 Hướng dẫn sử dụng đối với người học sử dụng PC 

A. Tham gia lớp học 

Sinh viên sẽ được tạo tài khoản và ghi danh vào lớp học bởi người quản trị hoặc giáo 

viên. Những sinh viên đăng ký sau, hoặc có thay đổi đăng ký môn học thì lên hệ với giáo 

viên để thay đổi việc ghi danh. 

B. Lấy và xem tài liệu 

Sinh viên truy cập vào trang MIMGO tại địa chỉ http://mim.hus.vnu.edu.vn/mimgo. 

Sinh viên đăng nhập với tài khoản đã được cấp, truy cập vào lớp học đã được ghi danh. 

Khi đó sinh viên có thể lấy và xem các tài liệu mà giáo viên đặt tại các lớp học. 

http://mim.hus.vnu.edu.vn/mimgo
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C. Nộp bài tập 

Các bài tập sẽ được làm và nộp bài trực tiếp trên hệ thống thông. Sinh viên nộp các bài 

làm của mình trong từng bài tập được giao. 

1. Chọn bài tập muốn nộp 

 

2. Chọn tab Submission, hoặc chọn tab Edit để làm bài, hoặc paste bài trực tiếp trên 

hệ thống 

 

3. Chọn File muốn nộp hoặc nhập nội dung bài làm vào vùng soạn thảo. 
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D. Nộp bài kiểm tra  và làm bài trắc nghiệm 

1. Chọn và nhấn vào bài trắc nghiệm 

 

2. Nhấn vào nút Attempt quiz now 

 

3. Chọn Start attempt để bắt đầu làm bài 

 

4. Trả lời các câu hỏi bằng cách tích vào câu trả lời sinh viên cho là đúng, thay đổi 

câu trả lời, xóa câu trả lời. Chuyển đến câu trả hỏi tiếp theo hoặc trở lại câu hỏi trước. 
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5. Nộp bài 

 

E. Kiểm tra kết quả làm bài trắc nghiệm hoặc việc nộp bài 

Sau khi nộp bài, thông tin về bài làm sẽ hiển thị cho sinh viên, tùy và mục đích và các 

thiết lập của giáo viên mà sinh viên có thể xem được điểm bài làm của mình ngay sau khi 

kết thúc việc làm bài. Sinh viên cũng có thể xem được các đáp án đúng nếu giáo viên 

thiết lập chức năng này giúp cho sinh viên luyện tập. Nếu trong các bài thi hoặc kiểm tra, 

thường thì sinh viên chỉ biết được điểm bài làm của mình ngay sau khi hoàn thành việc 

nộp bài. 

IV.3.2 Hướng dẫn sử dụng đối với người học sử dụng SmartPhone và các thiết 

bị khác 

Người học sử dụng SmartPhone và các thiết bị khác về cơ bản các thao tác sử dụng giống 

như trên PC vì moodle là một ứng dụng web, chỉ cần các thiết bị của người dùng có cài 

đặt các trình duyệt thông dụng như Chrome, Firefox,… là có thể sử dụng được. Việc truy 

cập, đọc và học tài liệu khá dễ dàng. Tuy nhiên, có một số hạn chế nhất định đối với các 

bài tập lập trình, vì các thiết bị di động thường có kích thước nhỏ và hạn chế trong việc 
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nhập liệu, do đó nếu người dùng sử dụng các thiêt bị di động nên có thêm các thiết bị đầu 

vào hỗ trợ như bàn phím, chuột, màn hình,.. kết nối với các thiết bị di động. Các thiết bị 

này sẽ giúp việc nhập liệu dễ dàng hơn. 

V. Kiểm tra đánh giá 

Việc kiểm tra đánh giá được thực hiện giống với việc giao bài tập thực hành cho sinh 

viên. Tuy nhiên việc định danh, chống gian lận thi cử sẽ gặp nhiều khó khăn, do việc học 

sinh làm bài và tương tác qua internet. Môi trường lý tưởng cho việc tổ chức thi là thực 

hiện trên mạng nội bộ, khi đó việc kiểm soát danh tính cũng như giảm thiểu tối đa các 

gian lận có thể xảy ra. 

Các bài kiểm tra có thể được giáo viên tạo ra giống như tạo các bài tập giao cho sinh 

viên. Bên cạnh đó, giáo viên cũng có thể yêu cầu quản trị viên tạo lớp riêng cho việc 

kiểm tra, cũng như tạo tài khoản riêng cho mỗi sinh viên trong lớp kiểm tra, việc này 

giúp cho việc quản lý dễ dàng và đồng bộ hơn, tuy nhiên việc tạo lớp mới và tài khoản thi 

riêng sẽ chiếm khá nhiều tài nguyên của hệ thống. Do vậy, nên có một hệ thống riêng 

phục vụ việc kiểm tra đánh giá. 

Việc tạo lớp cho việc kiểm tra đánh giá cũng như việc tạo tài khoản thi cho sinh viên 

được thực hiện tương tự như việc tạo lớp học và thêm tài khoản bình thường. 

Việc chấm bài làm của sinh viên thường được tiến hành tự động dựa vào các bộ test do 

giáo viên xây dựng. Ngoài ra, giáo viên cũng có thể xem và chấm bài của từng sinh viên 

giống như hướng dẫn trong mục IV.2 phần E. 

V.I Tạo bài tập lập trình 

A. Giới thiệu 

Bài tập lập trình được thực hiện thông qua tiện ích (plugin) Virtual programming lab 

(VPL), VPL hỗ trợ đa số các ngôn ngữ lập trình cơ bản như Java, C, C++, Python,… 

Cơ chế hoạt động VPL có thể được mô tả như sau:  

1. Giáo viên ra đề bài yêu cầu sinh viên viết mã chương trình, có thể là hoàn thiện 1 

file hay nhiều file, có thể chỉ là một hàm hay một số hàm trong file,…  

2. Sinh viên hoàn thành các yêu cầu của giáo viên, nộp bài lên hệ thống 
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3. VPL sẽ biên dịch và chạy mã nguồn của Sinh viên với các test đầu vào do giáo 

viên đặt ra, cuối cùng là so sánh kết quả của sinh viên với kết quả đúng và đưa ra điểm 

số. 

4. Sinh viên nhận được thông báo kết quả bài làm của mình, cũng như các lỗi xảy ra 

nếu có trong khi chạy chương trình của sinh viên. 

B. Hướng dẫn minh họa 

Trong phần này tài liệu sẽ minh họa về việc tạo một bài tập lập trình với ngôn ngữ 

Python. Các ngôn ngữ khác về nguyên lý làm tương tự chỉ cần thay đổi nội dung cho phù 

hợp với loại ngôn ngữ. 

Các bước tạo bài tập lập trình như sau: 

1. Giáo viên sau khi truy cập vào lớp học, bật chế độ chỉnh sửa lên (Xem phần IV.2 

C).  

 

2. Tại bài học giáo viên muốn tạo bài tập lập trình, chọn Add an activity or resource 
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3. Tích vào loại Virtual programing lab, và nhấn vào nút Add 

 

4. Nhập các thông tin mô tả về bài tập, tên bài, đề bài, và thiết lập các thông số liên 

quan đến bài tập. 
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5. Nhấn vào Save and display để hoàn thành phần tạo bài tập và thiết lập chung. 

6. Sau khi đã hoàn thành các thiết lập chung, bước tiếp theo là tiến hành các thiết lập 

liên quan đến việc chạy và đánh giá bài của sinh viên. 

7. Tạo requested file đây là file mà giáo viên muốn sinh viên hoàn thành và nộp lại, 

file này có thể để trống hoặc có những thông tin cơ bản mà giáo viên muốn cung cấp cho 

sinh viên. Để tạo request file ta làm như sau: 

a. Nhấn vào menu setting (hình bánh răng) chọn Requested file 
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b. Nhập tên file (có cả phần mở rộng của tên ngôn ngữ ví dụ như .java, .py hay 

.cpp,…) 

 

c. Nhập nội dung yêu cầu, hay các mô tả khác nếu có vào file vừa tạo 

d. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S để lưu lại file hoặc các thay đổi trong file nếu có, hoặc 

ấn vào Menu save như hình dưới đây. 
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e. Có thể có nhiều hơn 1 requested file 

f. Sau khi tạo xong requested file, nhấn vào link (tên bài) để quay lại giao diện mô tả 

chính của bài tập. 

 

8. Thiết lập nâng cao, nhấn menu setting chọn Advanced setting hoặc chọn 

Execution files. Trong phần này, có một số file cần thiết lập như sau: 
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a. Thiết lập vpl_run.sh 

File này là file định nghĩa các thao tác sẽ thực thi đối với chương trình (biên dịch, chạy 

chương trình, truyền đối số,…). Dưới đây là một số minh họa cho file vpl_run.sh 

   

 

b. Thiết lập 

vlp_evaluate.cases. Đây là file định 

nghĩa các test cho chương trình, có 3 tham số chính 
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là case, input, output tương ứng với tên test, dữ liệu vào, dữ liệu kết quả. Bên cạnh đó có 

thể thiết lập tỷ lệ điểm của mỗi test bằng Grade reduction. Dưới đây là một số ví dụ về 

file vpl_evaluate.case 

 

 

 

Có 2 cách chính để so sánh kết quả, thứ nhất là so sánh chính xác (exact text) khi 

đó kết quả trong phần output sẽ được đặt trong cặp nháy kép “”. Cách còn lại là sử 

dụng mẫu theo biểu thức chính quy, khi đó kết quả trong ouput sẽ nằm trong cặp 

//, ví dụ /.*500/ tương ứng với kết quả là một chuỗi bất kỳ kết thúc bằng 500. 

c. Thiết lập các File khác do người dùng tự định nghĩa. Bên cạnh các file hệ thống, 

người dùng có thể thêm các file khác như file chứa hàm Main để gọi tới các các chương 
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trình của sinh viên, hay các file dữ liệu,… Để tạo file Nhấn vào Menu hình tờ giấy hoặc 

ấn tổ hợp phím Alt+N. 

 

d. Với các file do người dùng tạo ra, cần thiết lập để giữ các file đó chạy cùng với 

chương trình. Để thực hiện việc này, ta quay trở lại giao diện mô tả chính của bài tập 

bằng nhấn vào link (tên bài)  

 

Tiếp theo chọn menu setting và chọn Files to keep when running 
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Chọn các file cần giữ và nhấn vào save options 

 

 

9. Thiết lập các lựa chọn chạy chương trình. Các thiết lập này xác định các hành vi 

mà sinh viên có thể tương tác với VPL trên bài làm của mình, như chạy bài, gỡ lỗi, đánh 

giá bài trên test, tự động chấm điểm,…. Để thực hiện thiết lập này ta làm như sau: 
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a. Quay trở lại giao diện mô tả chính của bài tập bằng nhấn vào link (tên bài)  

 

Tiếp theo chọn menu setting và chọn Execution options 

 

b. Lựa chọn các Thao tác và thiết lập muốn áp dụng cho bài tập, và nhấn và save 

option để lưu lại các lựa chọn 
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10.  Kiểm thử chương trình. Có thể không cần làm bước này nếu như bạn chắc chắn 

các thiết lập đều đúng đắn, tuy nhiên thường thì để chắc chắn điều đó bạn cần làm bước 

cuối cùng này, đó là viết chương trình test để kiểm tra mọi thứ có hoạt động đúng như 

mình mong muốn hay không. Tại bước này bạn sẽ thực hiện công việc đúng như một sinh 

viên sẽ làm, đó là hoàn thiện bài code mà bạn yêu cầu, sau đó tiến hành chấm điểm, nếu 

mọi thao tác và kết quả đúng như bạn mong đợi thì coi như bạn đã tạo thành công một bài 

tập lập trình, nếu không, bạn sẽ biết được các vấn đề sẽ xảy ra ở đâu và chỉnh sửa lại ở đó 

cho đúng. Các bước tạo bài kiểm thử cho chương trình như sau: 

a. Quay trở lại giao diện mô tả chính của bài tập bằng nhấn vào link (tên bài)  

 

b. Chọn tab Test activity 
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c. Chọn tab Edit 

 

d. Hoàn thiện nội dung trong file requested mà bạn đã tạo ra trong bước số 7 

 

e. Lưu bài và  và chạy Evaluate  

f. Kết quả sẽ thông báo ở khung bên phải 
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g. Xem kết quả và tiến hành chỉnh sửa nếu cần thiết 

V.II Tạo bài thi trắc nghiệm 

A. Giới thiệu 

Bài thi trắc nghiệm là một kiểu kiểm tra đánh giá thường được sử dụng, loại bài thi này 

có thể áp dụng cho hầu hết các môn học. Moodle hỗ trợ bài thi trắc nghiệm với các tính 

năng cơ bản như tạo bài thi, chọn câu hỏi theo nhóm chủ đề, trộn câu hỏi, câu trả lời. Bên 

cạnh việc kiểm tra đánh giá, các bài trắc nghiệm cũng có thể được sử dụng với mục đích 

học và luyện tập rất tốt với chức năng xem đáp án đúng sau khi hoàn thành bài và làm lại 

bài với mục đích luyện tập. 

B. Hướng dẫn minh họa 

Các bước tạo bài trắc nghiệm như sau: 

1. Tạo câu hỏi trắc nghiệm 

a. Tạo file chứa các câu hỏi trắc nghiệm.  

Moodle hỗ trợ nhiều kiểu định dạng câu hỏi trắc nghiệm, trong đó định dạng Aiken 

format là dễ sử dụng nhất. 

 



 

 

53 

 

Dưới đây là mẫu định dạng các câu hỏi theo Aiken format 

 

Một số chú ý khi tạo file câu hỏi, các đáp án bắt đầu bởi các chữ cái viết hoa ví dụ A. B. 

Câu trả lời được đánh dấu bởi ANSWER: sau đó là đáp án đúng. Chú ý không đánh số 

các câu hỏi ví dụ như câu 1, Câu 2,… chỉ nhập nội dung câu hỏi. 

b. Tạo Nhãn cho bộ câu hỏi 

Trong giao diện lớp học, nhấn vào  chọn  More  

 

Trong tab Course administration chọn phần Categories 
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Nhập các thông tin để tạo Nhãn mới cho bộ câu hỏi và nhấn vào Add category để hoàn 

thành việc tạo nhãn mới cho bộ câu hỏi. 

c. Đưa câu hỏi lên ngân hàng câu hỏi.  

Trong giao diện lớp học, nhấn vào  chọn  More  
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Trong tab Course administration chọn phần Import 

 

Hoặc chọn tab Import trong giao diện Question bank 

 

Nhập các thông tin cần thiết và Nhấn vào nút import để tiến hành thêm câu hỏi 
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Kết quả của việc thêm câu hỏi sẽ hiển thị 
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d. Điều chỉnh các câu hỏi. 

Mặc định các câu hỏi khi tạo ra sẽ có chức năng trộn câu trả lời, tuy nhiên không phải lúc 

nào chúng ta cũng muốn sử dụng chức năng này, ví dụ như trong câu hỏi có lựa chọn là 

tất cả các đáp án trên, khi đó việc trộn các lựa chọn có thể dẫn đến khó hiểu. Bên cạnh 

đó, đôi khi chúng ta cũng muốn chỉnh sửa lại nội dung câu hỏi. Để thực hiện việc đó ta 

làm như sau: 

Trong giao diện Question bank, chọn tab Questions, rồi lựa chọn Nhãn câu hỏi chứa câu 

hỏi muốn chỉnh sửa. 

 

Khi đó, các câu hỏi trong Nhãn câu hỏi bạn chọn sẽ hiển thị phía dưới, lựa chọn câu hỏi 

bạn muốn chỉnh sửa bằng cách nhấn vào nút edit 
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Sau đó chọn Edit question 

 

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa câu hỏi, để bỏ chức năng trộn đáp án, bỏ tích Shuffle the 

choices? 
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Nhấn vào Save change để hoàn thành việc sửa đổi 

 

2. Tạo bài trắc nghiệm 

Sau khi tạo xong ngân hàng câu hỏi trên hệ thống, việc tiếp theo chúng ta sẽ tạo bài trắc 

nghiệm. Các bước thực hiện như sau: 

a. Tạo bài 

Trong giao diện lớp học, chuyển sang chế độ chỉnh sửa (Xem mục IV.2 C nếu chưa rõ). 

Tại bài học muốn tạo bài trắc nghiệm, nhấn vào Add an activity resource 

 

Chọn loại Quiz và ấn vào Add để tiến hành tạo bài trắc nghiệm 
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Nhập các thông tin và các thiết lập liên quan đến bài thi trắc nghiệm 
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Nhấn vào Save and display để hoàn thành việc tạo bài trắc nghiệm. 
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b. Thêm câu hỏi 

Sau khi tạo bài xong, bước tiếp theo là thêm câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi vào bài thi. 

Trong giao diện bài trắc nghiệm vừa tạo ra, nhấn vào Edit quiz. 

 

Chọn Add để thêm câu hỏi. 

 

Chọn from question bank 
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Lựa chọn nhãn câu hỏi và các câu hỏi trong nhãn đó muốn thêm vào bài trắc nghiệm 

 

Ấn vào Add selected questions to the quiz để tiến hành việc thêm câu hỏi 

 

Sau thi thêm câu hỏi, người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa câu hỏi, cũng có thể thay đổi 

mức điểm của câu hỏi. 
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Để trộn thứ tự các câu hỏi, tích vào Shuffle. 

 

Nếu số lượng câu hỏi trong bài trắc nghiệm nhỏ hơn số lượng câu hỏi có trong ngân hàng 

câu hỏi thì có thể thêm câu hỏi lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi, khi đó các đề 

thi sẽ phong phú hơn tùy vào số lượng câu hỏi trong ngân hàng. 

Các bước thêm câu hỏi ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi như sau: 

Chọn Add, chọn a random question  
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Lựa chọn Nhãn câu hỏi, và số lượng câu hỏi rồi ấn vào Add random question để tiến 

hành thêm câu hỏi. 

 

Việc thêm câu hỏi có thể lựa chọn nhiều lần từ nhiều Nhãn (ngân hàng câu hỏi) khác 

nhau để tạo đề thi phong phú hơn. 

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc tạo 1 bài trắc nghiệm, bạn có thể xem trước bài 

trắc nghiệm bằng cách ấn vào . Để chỉnh sửa bài trắc nghiệm bạn chọn 

 và lựa chọn chỉnh sửa cài đặt chung hay 

chỉnh sửa câu hỏi. 
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Dưới đây là hình ảnh minh họa bài thi trắc nghiệm 

 


